
 

 

 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:            /QĐ - CĐYT  Lâm Đồng, ngày      tháng 10 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v nâng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG 

 

 Căn cứ Quyết định số 3505/QĐ - BGDĐT ngày 15/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc Thành lập Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng; 

Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về quy định 

chế độ phụ cấp thâm niên  nhà giáo; 

Căn cứ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc Ban hành quy định Phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người 

quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-CĐYT ngày 21/01/2022 của Trường Cao đẳng Y tế 

Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Lâm 

Đồng; 

Căn cứ thông báo số 33/TB-CĐYT ngày 04/10/2023 của Hội đồng Lương, Trường 

Cao đẳng Y tế Lâm Đồng về việc thông báo kết quả họp xét nâng lương bậc lương thường 

xuyên, nâng phụ cấp thâm niên và phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 2, năm 2023 đối với 

viên chức; 

Theo đề nghị của phòng Tổ chức - Hành chính quản trị - Quản lý sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với 23 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

thuộc Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng (có danh sách, mức phụ cấp và thời điểm hưởng 

kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng, Khoa trực 

thuộc và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.  

 

  Nơi nhận:                                            HIỆU TRƯỞNG 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ (báo cáo); 

- BGH (thông tin); 

- Như Điều 2 (thực hiện); 

- Lưu: VT, TCHCQTQLSV, QLTC. BĐCL.                                   

                                                                                                                           Dương Quý Sỹ                                



 

 

 

 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

 Số:        /QĐ-CĐYT Lâm Đồng, ngày           tháng  10  năm 2023 

 

DANH SÁCH NHÀ GIÁO ĐƯỢC NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐYT ngày          /10/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng) 

 

 

 

TT 

 

 

Họ và tên 

 

 

Chức danh 

nghề 

nghiệp 

 

Mã số 

CDNN 

 

Mức phụ cấp 

hiện hưởng 

Mức phụ cấp 

xét nâng 
Ghi chú 

Mức 

phụ cấp 

% 

Thời 

gian 

Mức 

phụ cấp 

% 

Thời 

gian 
 

1.  Tăng Lê Quỳnh Trinh Giảng viên V.09.02.03 16 9/2022 17 9/2023  

2.  Nguyễn Thị Hồng Lam Giảng viên V.09.02.03 15 9/2022 16 9/2023  

3.  Đỗ Thị Nguyệt Giảng viên V.09.02.03 13 10/2022 14 10/2023  

4.  Nguyễn Thị Thu Trang Giảng viên V.09.02.03 13 9/2022 14 9/2023  

5.  Nguyễn Thị Lan Chi Giảng viên V.09.02.03 13 9/2022 14 9/2023  

6.  Phạm Minh Hiền Giảng viên V.09.02.03 20 9/2022 21 9/2023  

7.  Nguyễn Thị Kim Tân Giảng viên V.09.02.03 10 8/2022 11 8/2023  

8.  Lê Thị Kiều Diễm Giảng viên V.09.02.03 10 9/2022 11 9/2023  

9.  Lê Thị Hồng Giảng viên V.09.02.03 11 12/2022 12 12/2023  

10.  Vũ Đoan Trâm Giảng viên V.09.02.03 16 4/2022 17 4/2023  

11.  Phạm Thị Phương Hiền Giảng viên V.09.02.03 17 10/2022 18 10/2023  

12.  Nguyễn Thị Hằng Giảng viên V.09.02.03 6 9/2022 7 9/2023  
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13.  Trần Thị Thái An Giảng viên V.09.02.03 7 8/2022 8 8/2023  

14.  Nguyễn Thị Kim Thảo Giảng viên V.09.02.03 11 11/2022 12 11/2023  

15.  Nguyễn Quốc Bảo Giảng viên V.09.02.03 26 2/2022 27 2/2023  

16.  Đỗ Thị Thùy Vân Giảng viên V.09.02.03 18 5/2022 19 5/2023  

17.  Cao Thị Thu Hương Giảng viên V.09.02.03 11 6/2022 12 6/2023  

18.  Trần Thị Thùy Nhi Giảng viên V.09.02.03   5 3/2023  

19.  Nguyễn Thị Thuỳ Linh Giảng viên V.09.02.03 6 6/2022 7 6/2023  

20.  Nguyễn Minh Mỹ Dung Giảng viên V.09.02.03   5 9/2023  

21.  Ngô Duy Túy Hà 
Giảng viên V.09.02.03 10 9/2021 11 9/2022  

Giảng viên V.09.02.03 11 9/2022 12 9/2023  

22.  Nguyễn Văn Tới Giảng viên V.09.02.03 14 4/2022 15 4/2023  

23.  Tăng Thị Thảo Trâm Giảng viên V.09.02.03   5 8/2023  

 

Danh sách này có 23 viên chức./. 
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